
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 222117 Nguyễn Lê Anh 11/11/2004 Cà Mau DH22QLT01

2 2110658 Trần Minh Anh 26/11/2003 Sóc Trăng DH21LOG01

3 211142 Trần Thị Vân Anh 22/08/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

4 191515 Tạ Lê Duy 02/07/2001 Vĩnh Long DH19QTN01

5 213142 Hồ Thị Kim Duyên 25/06/2003 Cần Thơ DH21QTK07

6 212721 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/11/2003 Bến Tre DH21QTK07

7 213038 Trần Nguyễn Xuân Hằng Giang 15/12/2003 Hậu Giang DH21QTK07

8 213946 Phan Thị Thu Hằng 19/04/2002 Kiên Giang DH21NNA04

9 213906 Lê Thị Kim Hoa 25/01/2003 Tiền Giang DH21NNA04

10 222790 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 23/10/2004 Hậu Giang DH22CNT01

11 213015 Phạm Thị Yến Hương 10/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

12 211318 Nguyễn Như Huỳnh 24/04/2003 Đồng Tháp DH21XET01

13 210345 Tiết Như Huỳnh 16/12/2003 Cà Mau DH21XET01

14 211204 Trần Thanh Kha 15/12/2003 Hậu Giang DH21OTO03

15 214219 Châu Thị Ngọc Lan 21/05/2003 Cà Mau DH21NNA04

16 212508 Dương Nguyễn Duy Linh 30/12/2003 Hậu Giang DH21QTK07

17 212666 Phùng Thị Nhã Linh 24/04/2003 Kiên Giang DH21QTK07

18 221585 Lưu Huỳnh Mai 19/05/2004 Kiên Giang DH22QTK06

19 211094 Nguyễn Huỳnh Thu Ngân 13/09/2003 Vĩnh Long DH21XET01

20 224435 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/07/2004 An Giang DH22TCN02

21 233291 Hồ Trung Nghĩa 31/01/2002 0 DH23LUA01

22 225541 Huỳnh Thị Mai Nhi 29/06/2004 Bến Tre DH22TCN02

23 212657 Lâm Thị Phương Nhi 24/12/2003 Bạc Liêu DH21QTK07
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24 213207 Trần Thị Yến Nhi 07/11/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

25 212536 Dư Huỳnh Như 19/01/2003 Cà Mau DH21QTK07

26 210966 Võ Thị Yến Như 05/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA04

27 2111269 Bùi Thị Kiều Oanh 17/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

28 224223 Trần Thị Kim Phụng 06/04/2004 Bạc Liêu DH22QTK03

29 225202 Nguyễn Thị Tú Quyên 24/02/2004 Bạc Liêu DH22KQT02

30 211135 Võ Minh Thành 19/03/2003 Cần Thơ DH21QTK07

31 210576 Trần Nhã Thi 18/10/2002 Cà Mau DH21XET01

32 212500 Võ Bé Thơ 09/06/2002 Cà Mau DH21XET02

33 224600 Hồ Nguyễn Thanh Thư 04/04/2004 An Giang DH22DPT01

34 226325 Lục Anh Thư 02/03/2004 Bạc Liêu DH22DPT01

35 210463 Phạm Nguyễn Hùng Thuận 25/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

36 212892 Nguyễn Kim Thương 24/11/2003 Kiên Giang DH21QTD02

37 213904 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 26/05/2003 Cần Thơ DH21NNA04

38 210877 Trịnh Thị Cẩm Tiên 05/01/2003 Cần Thơ DH21XET01

39 220241 Bùi Trần Ngọc Trân 24/11/2004 Hậu Giang DH22LOG01

40 2111119 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 30/12/2003 Cần Thơ DH21QTK05

41 221277 Thạch Thị Huyền Trân 20/01/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

42 213431 Nguyễn Thị Kim Tuyến 22/07/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

43 221357 Phạm Thị Kim Tuyến 18/04/2004 An Giang DH22MAR01

44 212873 Nguyễn Mỹ Xuyên 05/05/2003 Cà Mau DH21QTK07

45 2110554 Lê Đoàn Thị Như Ý 15/03/2003 Cần Thơ DH21LOG01

46 225718 Trương Đặng Như Ý 13/05/2004 An Giang DH22KQT02


